
UỶ BAN NHẤN DÂN
HUYỆN NGA SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 72/BC-UBND                     Nga Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2015

                                      
 BÁO CÁO

Danh sách người lao động 
còn nguyện vọng dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

Thực hiện công văn số  664 /SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 27 tháng 3 năm 2015 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá về việc rà soát danh sách  

người lao động còn nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.

Uỷ ban nhân dân huyện Nga Sơn đã tiến hành rà soát theo danh sách lao động 

đã tham gia học tiếng Hàn mà Sở gửi về kết quả rà soát như sau:

Số lao động đã học tiếng Hàn của huyện Nga Sơn còn nguyện vọng đi làm việc 

tại Hàn Quốc là: 27/30 lao động ( có danh sách kèm theo)

Vậy Uỷ ban nhân dân huyện Nga Sơn kính đề nghị Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá quan tâm tạo điều kiện để số lao động trên sớm được 

đi làm việc tại Hàn Quốc./.

   

      Nơi nhận:                                                                                               KT.CHỦ TỊCH
     - Phòng VLATLĐ;                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, Phòng LĐTBXH.                 

                                        

                                                                                                       Mai Đình Hiếu
                                                                                





DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÒN NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC 
( Kèm theo công văn số:     /UBND ngày      tháng4 năm 2015)  

T
T

Số báo 
danh Họ và tên 

Giớ
i 

tính

Ngày/tháng/nă
m sinh

Số hộ 
chiếu cũ

Ngày hết 
hạn hộ 
chiếu

Ngàn
h 

đăng 
ký
dự 

tuyển

Người báo tin 
(Bố/mẹ, vợ/chồng, 
hoặc anh/chị/em 

ruột)

Số điện 
thoại

Người lao 
động

1 1002825
8 Đào Trọng Tú Na

m 15/10/1982 B613028
7

28/12/202
1 NN Vơ: Nguyễn Thị 

Hải
097440001

2 1002862
2

Nguyễn Thị 
Lan Nữ 05/10/1989 B487387

7
17/02/202

1
SXC

T
Chồng: Dương Đình 
Sơn

097358532

3 1002863
6

Nguyễn Thị 
Duyên Nữ 08/08/1982 B572780

0
12/09/202

1
SXC

T Mẹ: Phạm Thị Mùi 094819353

4 1002863
7 Trần Văn Hiệu Na

m 01/01/1982 B568361
6

22/08/202
2

SXC
T Bố: Trần Văn Vân 090961538

5 1002915
2

Hoàng Văn 
Nam

Na
m 15/12/1991 B587824

0
17/11/202

1
SXC

T
Bố: Hoàng Văn 
Hương

016497809

6 1002920
8 Lê Văn Ngọc Na

m 25/03/1993 B609921
2

10/01/202
2

SXC
T Bố: Lê Văn Lực 096238952

7 1002923
9 Đinh Văn Tiến Na

m 04/02/1990 B611336
0

09/01/202
2

SXC
T

Mẹ: Nguyễn Thị 
Hoa

093256693

8 1002941
2 Đặng Văn Hải Na

m 27/07/1990 B530444
3

05/05/202
1

SXC
T

Bố: Đặng Văn 
Giảng

012343408

9 1002953
7

Nguyễn Đức 
Mạnh

Na
m 01/07/1990 B609947

1
10/01/202

2
SXC

T
Bố: Nguyễn Văn 
Miêng

091752064

10 1002968
1

Trịnh Xuân 
Nam

Na
m 18/12/1975 B611155

7
04/01/202

2
SXC

T
Bố: Trịnh Xuân 
Miện

091503888

11 1002968
2

Nguyễn Thị 
Lược Nữ 25/08/1983 B611362

4
05/01/202

2
SXC

T  012720224

12 1002968
3 Mai Thị Hạnh Nữ 20/08/1993 B611558

3
06/01/202
2

SXC
T Bố: Mai Văn Hùng 092784022

13 1003033
0

Nguyễn Văn 
Luyến

Na
m 12/11/1975 B353672

8
24/12/201

9 XD Bố: Nguyễn Văn 
Xuyến

016645879

14 1003036
0

Nguyễn Hữu 
Thọ

Na
m 02/07/1980 B613240

4
30/12/202

1
SXC

T
Bố: Nguyễn Hữu 
Hạnh

012292772

15 1003108
0 Mai Xuân Tới Na

m 16/07/1987 B602908
2

06/12/202
1

SXC
T Bố: Mai Đức Tâm 098903152

16 1003127
0

Nghiêm Văn 
Sang

Na
m 04/05/1985 B610037

6
11/01/202

2
SXC

T
Mẹ: Dương Thị 
Loan

096279936

17 1005277
5

Trần Thị Hà 
Trang Nữ 10/08/1993 B599704

9
14/11/202

1
SXC

T Bố: Trần Văn Tiến 016837623

18 1005277
6 Mai Thị Lý Nữ 24/04/1993 B599704

7
14/11/202

1
SXC

T Bố: Mai Văn Ninh 016649517

19 1005302
0 Trịnh Mai Anh Na

m 20/12/1984 B613159
6

30/12/202
1

SXC
T Vợ: Trịnh Trà Hy 093235725

20 1005310
0 Phạm Văn Đức Na

m 12/06/1993 B613158
4

30/12/202
1

SXC
T

Bố: Phạm Khắc 
Thái

016699059

21 1005322
8 Mai Văn Hiểu nam 06/10/1992 B520345

9
26/04/202

1
SXC

T
Bố: Mai Văn 
Nguyên

098975782

22 1006759
2

Nguyễn Đình 
Thắng

Na
m 19/06/1988 B610999

6
10/01/202

2
SXC

T
Bố: Nguyễn Đình 
Thảo

097557822

23 1006761
0 Mai Thị Hương Nữ 21/04/1987 B609901

2
10/01/202

2
SXC

T
Chồng: Mai Văn 
Quyền

098723402



24 1006821
9

Nguyễn Tiến 
Thành

Na
m 20/11/1987 B610988

1
10/01/202

2
SXC

T
Bố: Nguyễn văn 
Hiệu

098559676

25 1006830
1 Mai Văn Khánh Na

m 27/07/1985 B613159
3

30/12/202
1

SXC
T

Bố: Mai Thế 
Nguyệt

098985496

26 1100032
6

Nguyễn Hữu 
Hiếu

Na
m 07/09/1986   NN Bố: Nguyễn Hữu 

Mão
016871688

27 5050003
9

Đinh Văn 
Cường

Na
m 25/04/1977   TS Vợ: Bùi Thị Bắc 097733092


